
Equipment

Designation
Tank
material Capacity Agitator Weight

Max
pressure

Product
output

Internal
height

Internal
diameter

Part
number

Airspray Tank 2L ALU TOP no agi Aluminum 2L (0.5 Gal US) - 1.3kg (2.9 Lbs) 3.5 Bar (50
psi)

Top 200mm (7.9in) 84mm (3.3in) 152302000

Airspray Tank 4L SST BOT no agi Stainless
Steel

4L (1 Gal US) - 6.0kg (13.2
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Bottom 295mm
(11.6in)

161mm (6.3in) 152304210

Airspray Tank 10L CST TOP no agi Carbon
Steel

10L (2.5 Gal
US)

- 11.4kg (25.1
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Top 246mm (9.7in) 265mm (10.4in) 152310100

Airspray Tank 10L SST TOP no agi Stainless
Steel

10L (2.5 Gal
US)

- 11.4kg (25.1
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Top 246mm (9.7in) 265mm (10.4in) 152310200

Airspray Tank 10L SST TOP w/agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) ♦ 13.7kg (30.2
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Top 246mm (9.7in) 265mm (10.4in) 152310201

Airspray Tank 20L SST TOP no agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) - 19.4kg (42.8
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Top 421mm
(16.6in)

317mm (12.5in) 152320200

Airspray Tank 20L SST TOP w/agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) ♦ 22.8kg (50.3
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Top 421mm
(16.6in)

317mm (12.5in) 152320201

HP Airspray Tank 20L SST TOP no agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) - 20.2kg (44.5
Lbs)

7 Bar (100
psi)

Top 450mm
(17.7in)

317mm (12.5in) 152320500

Airspray Tank 20L SST BOT no agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) - 20.4kg (45.0
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Bottom 537mm
(21.1in)

317mm (12.5in) 152320210

Airspray Tank 20L SST BOT w/agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) ♦ 24.0kg (52.9
Lbs)

4.1 Bar (60
psi)

Bottom 537mm
(21.1in)

317mm (12.5in) 152320211

HP Airspray Tank 20L SST BOT no agi Stainless
Steel

20L (5 Gal US) - 21.2kg (46.7
Lbs)

7 Bar (100
psi)

Bottom 537mm
(21.1in)

317mm (12.5in) 152320510

HP Airspray Tank 20L SST BOT&TOP no
agi

Stainless
Steel

20L (5 Gal US) - 21.2kg (46.7
Lbs)

7 Bar (100
psi)

Top and
Bottom

537mm
(21.1in)

317mm (12.5in) 152320520

Airspray Tank 50L SST TOP no agi Stainless
Steel

50L (13 Gal
US)

- 29.5kg (65.0
Lbs)

3.8 Bar (55
psi)

Top 495mm
(19.5in)

370mm (14.6in) 152350200

Airspray Tank 50L SST TOP w/agi Stainless
Steel

50L (13 Gal
US)

♦ 29.5kg (65.0
Lbs)

3.8 Bar (55
psi)

Top 495mm
(19.5in)

370mm (14.6in) 152350201

Airspray Tank 50L SST BOT no agi Stainless
Steel

50L (13 Gal
US)

- 28.0kg (61.7
Lbs)

3.8 Bar (55
psi)

Bottom 611mm
(24.1in)

370mm (14.6in) 152350210

Airspray Tank 50L SST BOT w/agi Stainless
Steel

50L (13 Gal
US)

♦ 28.0kg (61.7
Lbs)

3.8 Bar (55
psi)

Bottom 611mm
(24.1in)

370mm (14.6in) 152350211

Airspray Tank 50L SST BOT&TOP no agi Stainless
Steel

50L (13 Gal
US)

- 29.5kg (65.0
Lbs)

3.8 Bar (55
psi)

Top and
Bottom

611mm
(24.1in)

370mm (14.6in) 152350220

Accessories
Designation Details Part number

SST SP-02 blade for agitator Stainless Steel Impeller 152300060

Nylon NP-02A blade for agitator Nylon Propeller 152300065

Complete agitator 10L 152300070

Complete agitator 20L 152300071

Complete agitator 50L 152300072

SS fitting MM 3/4 BSP - 3/8 NPS To easily connect our fluid hoses to 20L and 50L bottom outlet Airspray tanks 050102654

Spray kit for 1 gun To set the atomization air to the gun 152300080

Trolley 151242000
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Airspray Tanks
Cấp dưỡng đối với súng phun thủ công

hoặc tự động

Airspray / Máy bơm

DROP THE PRESSURE

Dễ làm việc: Dễ sử dụng, dễ bảo trì

Máy khuấy cao cấp mới: Không có bọt và hiệu suất rất cao

Nắp thông minh: Thân thiện với người dùng và có thể thích ứng

Thị trường

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
EARTHMOVING Ô TÔ CÔNG NGHIỆP VẬN CHUYỂN

GỖ

BOND • PROTECT • BEAUTIFY



Airspray Tanks
Cấp dưỡng đối với súng phun thủ công hoặc
tự động

Thùng chứa Sames Airspray chuyên dụng cho tất cả
các ứng dụng: từ nhôm nhẹ 2L (0,5 gal) để cấp súng

cảm ứng đến xe tăng nặng bằng thép không gỉ 7 bar

(100 psi) 50L (13 gal) cho năng suất cao.

Technical data table

Designation Value Unit: metric (US)

Tỷ lệ áp suất 1 : 1

Áp suất chất lỏng tối đa 7 (100) bar (psi)

Áp suất không khí tối đa 7 (100) bar (psi)

Tiêu thụ không khí 1.14 (0.67) m³/h (cfm)

Nhiệt độ tối đa 45 (113) °C (°F)

Shares ướt: Thép không gỉ ♦

Sức chứa 2 (0.5) - 50 (13) l (gal)

Loại động cơ - khí nén - 3 piston hướng tâm ♦

Thùng chứa Sames Airspray đơn giản mang lại giá trị tốt nhất cho đồng tiền của bạn. Chúng là giải
pháp lý tưởng giữa súng sơn cốc và máy bơm.

Với lợi thế "Dễ sử dụng", Nắp thông minh, máy khuấy cao cấp và giảm thiểu bảo trì, chúng tôi cung

cấp các lợi ích độc đáo cho người dùng với mức giá rất cạnh tranh.

Bond Protect Beautify

Công nghệ

Hiệu suất
1 Thiết kế chắc chắn & dễ làm sạch

2 Dung tích và chất liệu khác nhau từ 2L đến 50L (0,5

gal Mỹ đến 13 gal Mỹ)

3 Công nghệ rất đơn giản, đã được chứng minh và

đáng tin cậy
4 Lựa chọn 2 cánh khuấy cho hỗn hợp và nguyên liệu
khác nhau

6 Động cơ không khí khuấy: Công nghệ 3 piston

hướng tâm cho mô-men xoắn cao hơn ở tốc độ thấp

Năng suất

1 Tương thích với hầu hết các lớp phủ
5 Dễ sử dụng: Cắm & Xịt
6 Bộ khuấy - Động cơ khí piston hướng tâm: Tiết kiệm
không khí 30% so với động cơ khí kiểu cánh gạt
6 Động cơ không khí khuấy 250W mạnh mẽ
7 Nắp thông minh: Thêm hoặc bớt máy khuấy một

cách nhanh chóng và đơn giản

Sự bền vững

8 Dễ dàng bảo trì: Động cơ không khí khuấy không có

ống

9 Tương thích với ống mới Sames (không khí và chất
lỏng)

10 chứng chỉ: ATEX, CE, ASME

10 bộ phận tối thiểu: Chỉ cung cấp 8 bộ dụng cụ sửa

chữa

10 Thực tế không cần bảo trì: Không lãng phí thời gian

và tiền bạc

Mô tả

HVLP Airspray LVLP Airspray Conventional
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